
Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_1CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 04/06/2017Cơ sở: Trường Trung cấp CNTT Bà Rịa (064)

Số BD

Thi lúc: 07:00

Điểm
TN

Đỗ Hoàng An 18/11/1984 Phú Thọ1 6.7CB01 7.0

Lê Việt Anh 20/10/1996 Vũng Tàu2 7.5CB03 7.0

Phạm Nguyễn Gia Bảo 03/12/2006 Bà Rịa3 3.7 RớtCB04 3.3

Trần Yến Bình 28/05/2005 Tp.HCM4 6.4CB05 5.3

Dương Thế Cường 24/11/1973 Bến Tre5 9.0CB07 6.7

Lê Thị Đào 04/12/1987 Thanh Hóa6 5.4 RớtCB08 4.0

Nguyễn Thị Diễm 08/10/1978 Lạng Sơn7 6.6CB09 5.3

Nguyễn Công Dũng 20/09/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu8 5.2CB10 6.3

Phạm Thị Thùy Dương 19/08/1987 Long An9 1.6 RớtCB11 5.7

Đỗ Phạm Hồng Gấm 26/11/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu10 8.9CB12 8.3

Lại Thu Hà 17/05/1993 Bà Rịa11 8.0CB13 8.0

Thái Đàm Hạnh 18/03/1970 Nghệ An12 8.1CB14 6.3

Nguyễn Trung Hiếu 14/03/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu13 9.0CB15 8.3

Trần Thị Hoa 16/04/1990 Thái Bình14 7.1CB16 8.0

Nguyễn Minh Hòa 20/05/1991 Tp.HCM15 8.4CB17 7.3

Tiêu Thị Kim Huyền 16/05/1981 Tp.HCM16 8.5CB18 5.7

Lê Sỹ Khang 24/08/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu17 9.5CB19 8.7

Võ Thị Hồng Minh 03/06/1990 Bà Rịa18 6.1CB20 6.3

Lý Thị Trà My 21/06/1998 Đăk Lăk19 5.1CB21 6.3

Nguyễn Nhật Nam 27/02/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu20 9.3CB23 8.7

Nguyễn Thị Kim Ngân 26/05/2002 Bà Rịa21 5.8CB25 5.3

Phạm Nguyễn Hồng Nguyên 18/08/1984 Bà Rịa - Vũng Tàu22 8.6CB26 8.0

Phạm Thị Thanh Nhàn 14/04/1986 Vũng Tàu23 8.4CB27 6.7

Lưu Ý Nhi 30/09/1998 Vũng Tàu24 8.7CB28 7.0

Trương Thị Nhung 04/06/1990 Hà Tĩnh25 5.5CB29 7.0

Trương Tấn Phát 29/01/1994 Bình Thuận26 8.3CB30 7.0



Số thi đạt: 23 Số thi rớt: 3 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc



Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_2CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 04/06/2017Cơ sở: Trường Trung cấp CNTT Bà Rịa (064)

Số BD

Thi lúc: 09:30

Điểm
TN

Phạm Thị Huyền Quyên 22/11/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu1 7.1CB01 8.3

Đặng Hoàng Sang 22/12/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu2 7.8CB02 8.3

Trần Thanh Tâm 04/03/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu3 2.9 RớtCB03 8.7

Đinh Nhật Tân 21/12/1994 Vũng Tàu4 9.2CB04 8.3

Cao Diệp Hoài Tây 03/12/1993 An Giang5 7.7CB05 9.0

Lê Chiến Thắng 29/03/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu6 9.7CB06 8.7

Lê Thị Thu Thảo 23/03/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu7 8.1CB07 8.0

Vũ Thị Hoài Thu 28/11/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu8 9.9CB09 9.3

Nguyễn Thị Thu 03/10/1978 Nam Định9 2.3 RớtCB10 6.3

Hồ Thị Bích Thúy 19/11/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu10 9.7CB12 9.3

Nguyễn Bích Trâm 12/03/1996 Bà Rịa11 9.5CB13 9.7

Lâm Thị Thùy Trang 11/11/1992 Kiên Giang12 7.5CB14 8.7

Nguyễn Thị Minh Trang 26/02/2005 Bà Rịa13 7.6CB15 8.7

Đào Thanh Tuyền 20/11/1996 Bà Rịa14 9.4CB16 8.3

Võ Hoàng Vũ 12/09/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu15 8.0CB17 6.3

Lâm Thị Thanh Xuân 02/08/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu16 8.7CB18 6.7

Huỳnh Kim Yến 02/05/1996 Tp.HCM17 7.8CB19 6.7

Số thi đạt: 15 Số thi rớt: 2 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc



Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_NC01_2NC (Thi Chứng chỉ Tin học nâng cao)

Ngày thi: 04/06/2017Cơ sở: Trường Trung cấp CNTT Bà Rịa (064)

Số BD

Thi lúc: 09:30

Điểm
TN

Phạm Nguyễn Thiên Bảo 16/09/1999 Bà Rịa1 7.5NC01 5.0

Trần Văn Doanh 16/09/1995 Nam Định2 6.6NC02 6.3

Phan Thị Mỹ Dung 23/07/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu3 7.0NC03 7.0

Dương Minh Hoàng 15/08/1978 Bà Rịa - Vũng Tàu4 5.4NC04 8.0

Nguyễn Thị Lan Hương 02/06/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu5 8.6NC05 8.7

Thái Hồng Ngọc 27/07/1976 Bà Rịa - Vũng Tàu6 4.8 RớtNC06 4.7

Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/09/1982 Bà Rịa - Vũng Tàu7 7.8NC07 6.7

Nguyễn Thị Thanh Vân 06/12/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu8 6.0NC08 5.0

Mai Thị Kim Yến 18/07/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu9 8.0NC09 6.3

Số thi đạt: 8 Số thi rớt: 1 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc

Tổng số học viên: 52
Tổng số dự thi: 52
Tổng số đạt: 46
Tỉ lệ đạt: 88 %


